
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:          /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Yên, ngày     tháng 7 năm 2026 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc vụ thu đông 

năm 2026 trên địa bàn xã Đồng Yên 

 

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 18/12/2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

tỉnh Tuyên Quang năm 2026; 

Công văn số 5049/SNNMT-CNTYTS, ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống dịch 

bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; 

Ủy ban nhân dân xã Đồng Yên xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

phòng bệnh cho đàn gia súc vụ Thu đông năm 2026, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tiêm phòng nhằm tạo miễn dịch chủ động đối với các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; chủ động phòng, chống dịch bệnh, 

hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, Ban 

quản lý các thôn và các ngành liên quan trong việc thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y và các quy định pháp luật 

có liên quan. 

2. Yêu cầu 

- Phấn đấu tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn trở lên, đặc biệt là các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm; đảm bảo tiêm đúng đối tượng, đúng loại vắc xin, đúng 

quy trình kỹ thuật, an toàn cho người và vật nuôi. 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi 

chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; xác định trách 

nhiệm của chủ vật nuôi trong việc thực hiện tiêm phòng, góp phần bảo vệ lợi 

ích cộng đồng. 

- Chỉ đạo tổ chức tiêm phòng đúng thời gian, đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng 

yêu cầu miễn dịch; thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả tiêm phòng kịp thời, chính 

xác, đúng thực tế tại cơ sở. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tiêm phòng 

- Đàn trâu, bò: Tiêm phòng các bệnh Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, 
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viêm da nổi cục... 

- Đàn lợn: Tiêm phòng các bệnh Dịch tả lợn cổ điển, Tụ huyết trùng, Lở 

mồm long móng, dịch Tả lợn Châu Phi. 

- Đàn dê: Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng. 

- Đàn gia cầm: Tiêm phòng bệnh Niu cát xơn (gồm vắc xin La sô ta và vắc 

xin Niu cát xơn. Vắc xin La sô ta dùng cho gà dưới 02 tháng tuổi; vắc xin Niu 

cát xơn dùng cho gà 02 tháng tuổi trở lên); bệnh Cúm gia cầm; Đàn vịt tiêm 

phòng bệnh Dịch tả vịt, bệnh Cúm gia cầm. 

- Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bệnh Dại. 

* Lưu ý: Ngoài đợt tiêm phòng chính, tiếp tục rà soát và tổ chức tiêm phòng 

bổ sung cho đàn gia súc chưa đến tuổi tiêm phòng hoặc bị bỏ sót trong đợt tiêm 

chính, đàn nuôi mới, đàn hết thời gian miễn dịch cho đến khi hết số lượng vắc xin 

thuộc nguồn hỗ trợ theo quy định. 

2. Quy trình thực hiện, thời gian tổ chức tiêm phòng: Triển khai tiêm 

phòng: Từ ngày 28/7/2026 đến ngày 30/8/2026  

3. Phạm vi tiêm phòng, cơ chế hỗ trợ và kỹ thuật tiêm phòng 

- Phạm vi tiêm phòng: Trên địa bàn toàn xã. 

- Cơ chế hỗ trợ các loại vắc xin tiêm phòng: 

+ Ngân sách xã hỗ trợ: Vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng tiêm phòng 

cho đàn trâu, bò: 150 liều. Vác xin THT Trâu, bò 150 liều. Mua công cụ, vật tư phục vụ 

công tác tiêm phòng  (xi lanh, kim tiêm, thùng bảo ôn) 

+ Nguồn xã hội hóa: Vắc xin Tụ huyết trùng, Vắc xin dại chó, mèo, vắc xin 

tiêm cho đàn gia cầm, vắc xin tiêm cho đàn lợn và hóa chất khử trùng thực hiện huy 

động xã hội hóa từ các chủ hộ, chủ trang trại chăn nuôi. 

 + Thù lao cho đội tiêm phòng: Tiền công tiêm phòng và các chi phí khác 

có liên quan do hộ chăn nuôi đóng góp. 

- Kỹ thuật tiêm phòng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin và hướng 

dẫn của cơ quan chuyên môn. 

4. Thời gian tiếp nhận, tiêm phòng, bảo quản, sử dụng vắc xin 

- Thời gian cấp phát vắc xin từ ngày 27/7/2026 đến ngày 29/7/2026. 

Trưởng thôn cử cán bộ thú y viên đến UBND xã Đồng Yên nhận vắc xin về tiêm 

phòng cho đàn gia súc kịp thời. Triển khai tiêm phòng xong trước ngày 

30/8/2026 (có danh sách cấp phát, lịch dự kiến kèm theo). 

- Vắc xin trong quá trình triển khai tiêm phải được bảo quản mát trong 

thùng bảo ôn, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Lọ vắc xin đã được 

mở nắp phải sử dụng hết trong ngày, không để quá 24 tiếng đồng hồ. 

- Công tiêm phòng áp dụng theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Kinh tế 

- Phối hợp với các thôn trên địa bàn xã, thông tin tuyên truyền nội dung kế 

hoạch triển khai tiêm vắc xin vụ Thu Đông năm 2026 đến hộ dân chăn nuôi biết, 

phối hợp thực hiện. 

- Theo dõi, giám sát và tham mưu tổ chức kiểm tra việc tiêm phòng tại các 

thôn trên địa bàn xã kịp thời. Đồng thời, triển khai công tác tiêm phòng đến tận 

hộ chăn nuôi và bố trí cán bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện đảm bảo tiêm phòng 

đúng kỹ thuật. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tiêm phòng về Trạm Chăn nuôi và 

Thú y khu vực V hàng tuần và định kỳ hàng tháng theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ công 

Thông tin, tuyên truyền nội dung kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng 

bệnh cho đàn gia súc vụ Thu Đông năm 2026 trên địa bàn xã bằng nhiều hình 

thức (đài truyền thanh xã, Zalo nhóm, trang thông tin điện tử xã...) để các hộ dân 

chăn nuôi biết, phối hợp tiêm phòng theo quy định. 

3. Ban quản lý các thôn trên địa bàn xã 

- Rà soát, thống kê đúng đối tượng chăn nuôi nông hộ được hỗ trợ vắc xin 

để tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng. 

- Chỉ đạo nhân viên thú y thôn nhận vắc xin tại Phòng Kinh tế và tổ chức 

tiêm phòng đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định. 

- Tổ chức triển khai thực hiện và ghi chép giấy chứng nhận tiêm phòng đảm 

bảo nội dung đúng quy định. 

- Tổ chức thu hồi vỏ chai vắc xin đã sử dụng và thực hiện tiêu huy vỏ chai 

theo quy định dưới sự giám sát của Ủy ban nhân dân xã. 

- Trong thời gian thực hiện nếu có khó khăn hoặc tiêm phòng có xảy ra sự 

cố về phản ứng thuốc báo ngay về Phòng Kinh tế xã và Trạm Chăn nuôi và Thú 

y khu vực V để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Tổng hợp, lập danh sách các hộ có gia súc tiêm phòng và báo cáo kết quả 

tiêm phòng về Phòng Kinh tế xã để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định 

3. Người chăn nuôi 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động 

vật, tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho gia súc, tiêu độc định kỳ chuồng trại và tiêu 

độc khử trùng phòng, chống bệnh theo quy định. 

- Những hộ chăn nuôi cố tình trốn tránh việc tiêm phòng bắt buộc cho vật 

nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định và không 

được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về chăn nuôi, phòng, chống 

dịch bệnh cho gia súc, gia cầm theo quy định. 

- Trả chi phí có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 

theo quy định. 
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- Quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở chăn nuôi đảm bảo các điều kiện và đề 

nghị chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh để kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển 

chăn nuôi. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

Phối hợp với Phòng Kinh tế tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, 

nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh trên gia 

súc, gia cầm theo quy định. 

5. Đề nghị Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Khu vực V 

Hỗ trợ đội tiêm phòng xử lý các trường hợp phản ứng do tiêm phòng vắc 

xin xảy ra (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin vụ Thu đông năm 2026, Ủy 

ban nhân dân xã đề nghị các phòng, đơn vị và Trưởng thôn phối hợp, triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Khu vực V; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trung tâm Dịch vụ công; 
- Phòng Kinh tế; 

- Ban quản lý các thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Minh 
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Biểu phân bổ vác xin tiêm phòng bệnh LMLM trâu bò 

( Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /7/2026 của UBND xã Đồng Yên) 

 

STT Tên Thôn 
     Số Liều 

Ngày tiêm    Ghi chú 

1 Vĩnh Phúc 2 
30/7/2026  

2 
Vĩnh Sơn 10 30/7/2026 

 

3 Vĩnh Thành 10 30/7/2026 
 

4 Vĩnh An 4 30/7/2026 
 

5 Vĩnh Xuân 4 30/7/2026 
 

6 Vĩnh Gia 10 30/7/2026 
 

7 Vĩnh Trùng 20 30/7/2026 
 

8 Vĩnh Chúa 10 30/7/2026 
 

9 Đồng Kem 20 30/7/2026 
 

10 Đồng Hương 20 30/7/2026 
 

11 Thượng An 10 30/7/2026 
 

12 An Xuân 10 30/7/2026 
 

13 Kè Nhạn 10 30/7/2026 
 

14 Bưa 10 30/7/2026 
 

 
Tổng cộng 150 
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Biểu phân bổ vác xin tiêm phòng bệnh THT vụ trâu bò 

( Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /7/2026 của UBND xã Đồng Yên) 

 

STT Tên Thôn Số liều Ngày tiêm    Ghi chú 

1 Vĩnh Phúc 2 
28/8/2026  

2 
Vĩnh Sơn 10 28/8/2026 

 

3 Vĩnh Thành 10 28/8/2026 
 

4 Vĩnh An 4 28/8/2026 
 

5 Vĩnh Xuân 4 28/8/2026 
 

6 Vĩnh Gia 10 28/8/2026 
 

7 Vĩnh Trùng 20 28/8/2026 
 

8 Vĩnh Chúa 10 28/8/2026 
 

9 Đồng Kem 20 28/8/2026 
 

10 Đồng Hương 20 28/8/2026 
 

11 Thượng An 10 28/8/2026 
 

12 An Xuân 10 28/8/2026 
 

13 Kè Nhạn 10 28/8/2026 
 

14 Bưa 10 28/8/2026 
 

 
Tổng cộng 150 
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